
TT Họ và tên 
Chức vụ/chức 

danh
Dạy lớp Điểm trường Trường

1 Đinh Thị Khằn Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

2 Lừ Thị Miên PHT Phụ trách bán trú Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

3 Cà Thị Kim Giáo viên Mẫu giáo Lớn Pa Cư Sáng Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

4 Bạc Thị Minh Giáo viên Mẫu giáo Nhỡ Pa Cư Sáng Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

5 Mùa Thị Xay Giáo viên Mẫu giáo Nhỡ Pa Cư Sáng Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

6 Đinh Ngọc Ánh Giáo viên Mẫu giáo Bé Pa Cư Sáng Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

7 Mùa Thị Pà Giáo viên Mẫu giáo Bé Pa Cư Sáng Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

8 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Mẫu giáo ghép 3,4,5 tuổi Phình Hồ Trường Mầm non Bình Minh Hang Chú

9 Ngô Thị Huê Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường MN xã Hồng Ngài

10 Lò Thị Ngọc PHT Phụ trách bán trú Trường MN xã Hồng Ngài

11 Cầm Thị Thành Giáo viên MG Ghép 3,4,5 tuổi Bản Hồng Ngài Trường MN xã Hồng Ngài

12 La Thị Thúy Giáo viên MG Nhỡ Bản Suối Háo Trường MN xã Hồng Ngài

13 Đinh Thị Nguyền Giáo viên MG Lớn Bản Suối Háo Trường MN xã Hồng Ngài

14 Quách Thị Nhàn Giáo viên MG Lớn Bản Suối Háo Trường MN xã Hồng Ngài

15 Giàng Thị Dia Giáo viên MG Bé Bản Suối Háo Trường MN xã Hồng Ngài

DANH SÁCH 

(Kèm theo Công văn số 943/PGD&ĐT ngày 09/5/2025 của Phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên)

CBQL, GV THỰC HIỆN DỰ ÁN  "NUÔI EM MỘC CHÂU" TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC YÊN, NĂM HỌC 2024-2025



16 Lường T Thu Trang Giáo viên MG Nhỡ Bản Suối Háo Trường MN xã Hồng Ngài

17 Lường Thị Huế Giáo viên MG ghép 4-5 tuổi Bản Suối Chạn Trường MN xã Hồng Ngài

18 Hạng Thị Phua Giáo viên MG ghép 2-3 tuổi Bản Suối Chạn Trường MN xã Hồng Ngài

19 Sồng Thị Thanh Giáo viên MG Ghép 3,4,5 tuổi Bản Suối Tếnh Trường MN xã Hồng Ngài

20 Lò Thị Ngọc Giáo viên Mg ghép 3,4,5 tuổi Bản Suối Tếnh Trường MN xã Hồng Ngài

21 Đinh Hồng Lưu Giáo viên Mg Lớn Bản Lung Tang Trường MN xã Hồng Ngài

22 Đinh Thị Xuân Giáo viên MG Nhỡ Bản Lung Tang Trường MN xã Hồng Ngài

23 Thào Thị Ca Giáo viên MG Bé Bản Lung Tang Trường MN xã Hồng Ngài

24 Lò Thị Hồng Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

25 Đinh Thị Hoàng Diệp PHT Phụ trách bán trú Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

26 Lò Thị Xùm Giáo viên Mẫu giáo ghép Suối Trắng Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

27 Đinh Thị Thức Giáo viên Mẫu giáo 5 tuổi Nặm Lin Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

28 Đinh Thị Vân Giáo viên Mẫu giáo 3,4 tuổi Nặm Lin Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

29 Đinh Thị Sim Giáo viên Mẫu giáo 3,4 tuổi Nặm Lin Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

30 Đinh Thị Lí Giáo viên Nhà trẻ Nặm Lin Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

31 Lò Thị Thích Giáo viên Nhà trẻ Nặm Lin Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại



32 Đinh Thị Nhung Giáo viên Mẫu giáo ghép Suối Ngang 2 Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

33 La Thị Phòng Giáo viên Mẫu giáo ghép Suối Ngang 2 Trường MN Hoa Phượng xã Chiềng Sại

34 Đinh Thị Binh Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

35 Lò Thị Hoan PHT Phụ trách bán trú Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

36 Đinh Thị Vấn Giáo viên Mẫu giáo ghép 2, 3, 4, 5 tuổi Bản Suối Trắng Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

37 Quàng Thị Muôn Giáo viên MG ghép 2, 3, 4, 5 tuổi Bản Suối Trắng Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

38 Lò Thị Tươi Giáo viên Mẫu giáo 5, 6 tuổi Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

39 Đinh Thi Tuyên Giáo viên Mẫu giáo 5, 6 tuổi Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

40 Đinh Thị Xích Giáo viên Mẫu giáo 4, 5 tuổi Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

41 Quàng Như Quỳnh Giáo viên Mẫu giáo 3, 4 tuổi Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

42 Nguyễn Thị Sao Mai Giáo viên MG 3, 4 tuổi Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

43 Lầu Thị Dua Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

44 Phàng Thị Thái Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng Kỳ Sơn 2 Trường MN Sơn Ca xã Phiêng Côn

45 Trần Thị Khánh vân Hiệu trưởng Phụ trách chung
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

46 Nguyễn Thị Tê PHT Phụ trách bán trú
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn



47 Lường Thị Hiền Giáo viên Lớp MGG 3,4,5 tuổi Suối Chẹn  Cáy Khẻ
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

48 Điêu Thị Chung Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Suối Thón  Cáy Khẻ
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

49 Đào Thị Kiều Thu Giáo viên Lớp MGG 3,4,5 tuổi Suối Chẹn  Cáy Khẻ
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

50 Lừ Thị Đào Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Cáy Khẻ  Cáy Khẻ
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

51 Mùi Thị Hậu Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Cáy Khẻ  Cáy Khẻ
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

52 Đinh Thị Hà Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Đèo Chẹn Đèo Chẹn
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

53 Hoàng Thị Huệ Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Hồ Sen Hồ Sen
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

54 Mùa Thị Pà Giáo viên Lớp MGG 2,3,4,5 tuổi Hồ Sen Hồ Sen
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

55 Lò Thị Bích Đào Giáo viên Lớp MGG 2,3,4 tuổi Hua Noong Hua Noong
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

56 Lừ Thị Nhẫn Giáo viên Lớp MGG 2,3,4 tuổi Hua Noong Hua Noong
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

57 Lừ Thị Bửa Giáo viên Lớp MGG 4,5 tuổi Hua Noong Hua Noong
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

58 Lò Thị Miền Giáo viên Lớp MGG 3,4,5 tuổi Trông Dê Trông Dê
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

59 Hà Thị Phương Phương Giáo viên Lớp MGG 3,4,5 tuổi Trông Dê Trông Dê
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

60 Mùa Thị Ca Giáo viên Lớp MGG 2,3,4 tuổi Trông Dê Trông Dê
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn



61 Hờ Thị Nênh Giáo viên Lớp MGG 4,5 tuổi Trông Dê Trông Dê
Trường MN Ánh Dương xã Hua Nhàn

62 Trần Thị Thắng Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

63 Hoàng Thị Thủy PHT Phụ trách bán trú Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

64 Lò Thị Huệ Giáo viên Lớp MG 5,6 tuổi Bản Suối Lẹ Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

65 Hoàng Thị Ngợi Giáo viên Lớp MG 4,5 tuổi Bản Suối Lẹ Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

66 Điêu Thị Lệ Giáo viên Lớp MG 4,5 tuổi Bản Suối Lẹ Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

67 Đinh Thị Dung Giáo viên Lớp MG 3,4 tuổi Bản Suối Lẹ Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

68 Hà Thị Xoan Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Bản Suối Cải Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

69 Đinh Thị Dự Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Bản Suối Cải Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

70 Lường T Họa My Giáo viên Lớp MG ghép 2,3 tuổi Bản Suối Cải Trường MN Vàng Anh xã Chim Vàn

71 Mùi Thị Uyên Hiệu trưởng Phụ trách chung  Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

72 Mùa Thị Sai PHT Phụ trách bán trú Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

73 Mùa Thị A Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Bản Chống Tra Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

74 Tòng Thị Hoa Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Bản Chống Tra Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

75 Đinh Thị Thương Giáo viên Lớp MG ghép 3,4 tuổi Bản Chống Tra Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

76 Quàng Thị Lâm Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Bản Chống Tra Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

77 Thào Thị Lý Giáo viên Lớp MG 5 tuổi Bản Làng Sáng Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

78 Hà thị Thơ Giáo viên Lớp MG 4 tuổi Bản Làng Sáng Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng

79 Lò Thị Tiện Giáo viên Lớp MG 3 tuổi Bản Làng Sáng Trường MN Hoa Đào xã Háng Đồng



80 Trần Thị Thạch Hiệu trưởng Phụ trách chung Phụ trách chung Trường MN xã Làng Chếu

81 Đinh Thị Lê Phó Hiệu trưởng Phụ trách bán trú Phụ trách bán trú Trường MN xã Làng Chếu

82 Lò Thị Ké Giáo viên Lớp MG ghép 3,4 tuổi Cáo B Trường MN xã Làng Chếu

83 Thào Thị Cha Giáo viên Lớp MG ghép 3,4 tuổi Cáo B Trường MN xã Làng Chếu

84 Mùa Thị Nênh Giáo viên Lớp MG 5 tuổi Cáo B Trường MN xã Làng Chếu

85 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng Cáo B Trường MN xã Làng Chếu

86 Hạng Thị Dua Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Háng A Trường MN xã Làng Chếu

87 Hạng Thị Nu Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Cáo A Trường MN xã Làng Chếu

88 Sồng Thị Vua Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Chếu A Trường MN xã Làng Chếu

89 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Lớp MG ghép 3 tuổi Chếu A Trường MN xã Làng Chếu

90 Lù Thị Da Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Chếu B Trường MN xã Làng Chếu

91 Hạng Thị Dinh Giáo viên Lớp MG ghép 3 tuổi Chếu B Trường MN xã Làng Chếu

92 Sa Thị Tấm Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Suối Lộng Trường MN xã Làng Chếu

93 Đinh Thị Huệ Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Suối Lộng Trường MN xã Làng Chếu

94 Hà Thị Hường Giáo viên Lớp MG ghép 3 tuổi Păng Khúa Trường MN xã Làng Chếu

95 Cầm Thị Hưng Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Păng Khúa Trường MN xã Làng Chếu

96 Nguyễn Thị Thanh Nga Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường MN xã Tà Xùa

97 Lường Thị Tươi P. Hiệu trưởng Phụ trách bán trú Trường MN xã Tà Xùa

98 Lò Thị Ngọc Giáo viên Lớp MG ghép Chung Chinh Bản Chung Chinh Trường MN xã Tà Xùa



99 Nguyễn Thị Hồng Mến Giáo viên Lớp MG ghép Chung Chinh Bản Chung Chinh Trường MN xã Tà Xùa

100 Đinh Thị Búp Giáo viên Lớp MG 5-6 tuổi Trò A Bản Trò A Trường MN xã Tà Xùa

101 Hà Thị Mái Giáo viên Lớp MG 4-5 tuổi Trò A Bản Trò A Trường MN xã Tà Xùa

102 Mùa Thị Rông Giáo viên Lớp MG 3-4 tuổi Trò A Bản Trò A Trường MN xã Tà Xùa

103 Sồng Thị Xua Giáo viên Lớp MG 3 - 4 tuổi Trò A Bản Trò A Trường MN xã Tà Xùa

104 Hoàng Thị Thạo Giáo viên Nhóm trẻ 24-36 tháng Trò A Bản Trò A Trường MN xã Tà Xùa

105 Hà Kim Thoa Hiệu trưởng Phụ trách chung Trường Mầm non xã Xím Vàng

106 Lừ Thị Thích P. Hiệu trưởng Phụ trách bán trú Trường Mầm non xã Xím Vàng

107 Lường Thị Thu Hường Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

108 Hạng Thị Tông Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

109 Mùa Thị Pà Giáo viên Lớp MG ghép 3,4 tuổi Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

110 Hoàng Thị Thiên Giáo viên Nhóm trẻ 24 - 36 tháng Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

111 Đinh Thị Buân Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

112 Hà Thị Thanh Giáo viên Lớp MG ghép 2,3 tuổi Háng Chơ Trường Mầm non xã Xím Vàng

113 Lường Thị Thuần Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Trông Tầu Trường Mầm non xã Xím Vàng

114 Lò Thị Thân Gửi Giáo viên Lớp MG ghép 3,4,5 tuổi Trông Tầu Trường Mầm non xã Xím Vàng

115 Sa Thị Toán Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Trông Tầu Trường Mầm non xã Xím Vàng

116 Mùa Thị Trà Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Trông Tầu Trường Mầm non xã Xím Vàng

117 Sùng Thị Chua Giáo viên Lớp MG ghép 2,3 tuổi Trông Tầu Trường Mầm non xã Xím Vàng



118 Đỗ Thị Nga Giáo viên Lớp MG ghép 4,5 tuổi Sồng Chống Trường Mầm non xã Xím Vàng

119 Đinh Thị Oanh Giáo viên Lớp MG ghép 2,3 tuổi Sồng Chống Trường Mầm non xã Xím Vàng

Tổng cộng: 119 CBQL,GV
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